	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:  299/BC-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai,  ngày  22 tháng 02 năm 2013


BÁO CÁO
Tình hình Công nghiệp - Thương mại tháng 02,
Nhiệm vụ tháng 3/2013

Tháng 02/2013 trùng vào thời điểm tết Nguyên đán Quý Tỵ. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng của ngành tiếp tục kiểm tra theo dõi và báo cáo kết quả tham gia công tác bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ tết tại các doanh nghiệp và tại các chợ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trong và sau Tết, đảm bảo không để xảy ra thiếu hàng sốt giá làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán 2013.
A/ KẾT QUẢ
I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 2/2013 giảm 12,19% so tháng trước và  giảm 11,67% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm do tháng 2/2013 là tháng tết Nguyên đán, doanh nghiệp nghỉ sản xuất từ 09-12 ngày nên năng lực sản xuất giảm.
Các ngành sản xuất đều có chỉ số giảm so tháng trước và so cùng kỳ, cụ thể: Ngành khai khoáng giảm 19,46% so tháng trước và giảm 27,45% so cùng kỳ; Ngành sản xuất CBTP giảm 13,72% so tháng trước và giảm 7,22% so cùng kỳ; Ngành SXSP thuốc lá giảm 58,4% so tháng trước và giảm 36,93% so cùng kỳ; Ngành dệt giảm 5,76% so tháng trước và giảm 22,89% so cùng kỳ; Ngành SX trang phục giảm 26,56% so tháng trước và giảm 19,92% so cùng kỳ; Ngành SX da và các SP liên quan giảm 27,79% so tháng trước và tăng 2,19% so cùng kỳ; Ngành SX giấy và SP từ giấy giảm 25,99% so tháng trước và giảm 40,47% so cùng kỳ; Ngành SX hóa chất và SP hóa chất giảm 19,07% so tháng trước và giảm 10,57% so cùng kỳ; Ngành SXSP từ cao su, plastic giảm 23,49% so tháng trước và giảm 22,28% so cùng kỳ; Ngành SXSP từ khoáng phi kim loại khác giảm 17,66% so tháng trước và tăng 19,61% so cùng kỳ; Ngành SXSP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) giảm 23,96% so tháng trước và giảm 8,77% so cùng kỳ; Ngành SX thiết bị điện giảm 34,6% so tháng trước và giảm 21,47% so cùng kỳ; Ngành sản xuất xe có động cơ giảm 27,58% so tháng trước và giảm 20,66% so cùng kỳ; Ngành SX giường, tủ, bàn, ghế giảm 16,4% so tháng trước và giảm 11,57% so cùng kỳ; Ngành SX và PP điện, khí đốt giảm 29,81% so tháng trước và giảm 7,12% so cùng kỳ; Ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm 1,73% so tháng trước và tăng 2,59% so với cùng kỳ.
- Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 2/2013 tăng 7,56% so cùng kỳ (ngành công nghiệp khai thác mỏ giảm 7,4%; ngành công nghiệp chế biến tăng 7,75%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 19,94%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 3,87%).
Có 12/16 ngành sản xuất có chỉ số tăng so cùng kỳ gồm: Ngành SXCB thực phẩm tăng 0,48%; Ngành SXSP thuốc lá tăng 27,46%; Ngành SX trang phục tăng 12,04%; Ngành SX da và các SP liên quan tăng 23,74%; Ngành SX hóa chất và SP hóa chất tăng 18,89%; Ngành SXSP từ khoáng phi kim loại khác tăng 30,61%; Ngành SXSP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) tăng 15,14%; Ngành SX thiết bị điện tăng 11,85%; Ngành SX xe có động cơ tăng 20,2%; Ngành SX giường, tủ, bàn, ghế tăng 4,75%; Ngành SX và PP điện, khí đốt tăng 19,94%; Ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 3,87%. 

Có 04/16 ngành sản xuất có chỉ số giảm so cùng kỳ gồm: Ngành khai khoáng giảm 7,4%; Ngành dệt giảm 9,82%; Ngành SX giấy và SP từ giấy giảm 26,38%; Ngành SXSP từ cao su, plastic giảm 2,4%.
2. Giá trị sản xuất
- Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2013 (giá so sánh 2010) đạt 23.578 tỉ đồng, giảm 16,4% so tháng trước và tăng 24,6% so tháng cùng kỳ 2012. Trong đó, ngành CN chế biến ước đạt 23.277 tỉ đồng, giảm 16% so tháng trước; ngành SX và PP điện, khí đốt ước đạt 227 tỉ đồng, giảm 31%.
- Lũy kế 2 tháng đầu năm 2013, ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010) đạt 51.786 tỉ đồng, tăng 26% so cùng kỳ. Trong đó, ngành CN chế biến ước đạt 51.055 tỉ đồng, tăng 26% so cùng kỳ; ngành SX và PP điện, khí đốt ước đạt 559 tỉ đồng, tăng 42% so cùng kỳ.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
1. Tình hình thị trường trước, trong và sau tết
a) Trước Tết
- Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại, các HTX, các chợ trên địa bàn tỉnh nhìn chung được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết. Hàng hóa dồi dào về số lượng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại để người dân lựa chọn, mua sắm. Đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, đường, gạo… các đơn vị tham gia chương trình bình ổn đã tổ chức dự trữ đúng theo kế hoạch đã đăng ký, hàng hoá đã được tập kết về tại các kho, các điểm bán của đơn vị để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường với chất lượng tốt và chủ yếu là hàng Việt Nam với chủng loại đa dạng, giá cả ổn định nhằm tạo điều kiện cho người dân mua sắm Tết đầy đủ. Cụ thể: lượng hàng dự trữ gồm 5.220 con heo (tương đương 390 tấn thịt), 422.500 con gà thả vườn; khoảng 200- 300 ngàn quả trứng gà/ngày; 2.000 tấn đường túi và các mặt hàng thiết yếu khác như: sữa đặc có đường, gạo nếp, xăng, dầu, khí hóa lỏng, bánh mứt… Có 26 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia bán hàng bình ổn giá phục vụ tết trên địa bàn toàn tỉnh gồm 91 điểm bán hàng. 

- Tại các chợ, đã bố trí thêm khu vực bán hàng tự sản tự tiêu, hàng phục vụ Tết; sắp xếp các quầy hàng trong chợ; tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị nhân lực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự vào các ngày cận tết, phân công nhân viên trực, đảm bảo quân số trực thường xuyên 24/24h vào các ngày cao điểm; bố trí thêm điểm giữ xe…. Phối hợp các đội quản lý thị trường, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, kiểm tra về chất lượng hàng hóa, về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng các hộ bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

b) Trong tết
- Nhìn chung, lượng hàng hoá phục vụ tết dồi dào, đa dạng, nhiều chủng loại, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, từ ngày 03/02/2013 (nhằm 23AL) đến ngày 07/02/2013 (27 tết). Ngày 08/02/2013 (nhằm 28 tết) giá cả một số mặt hàng có tăng nhẹ nhưng không đáng kể, chủ yếu là do tâm lý mua sắm Tết vào những ngày cuối năm và cũng chỉ tăng ở các chợ hạng 1 của trung tâm huyện, thị, thành phố; tại các siêu thị, trung tâm thương mại giá cả ở mức ổn định do các đơn vị đã thực hiện chốt giá từ trước Tết, một số mặt hàng có nhãn hiệu riêng còn có chương trình giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Mặc dù giá thịt heo, thịt gà trên thị trường biến động tăng nhẹ nhưng giá tại đơn vị không biến động do thực hiện bán theo giá bình ổn, với giá thịt heo đùi 72.000 đồng/kg, thịt gà 60.000 đồng/kg

c) Sau tết
- Các hộ kinh doanh rau, thịt, cá tại các chợ hầu hết bắt đầu hoạt động trở lại từ Mùng 2 Tết (11/02/2013); Trung tâm Thương mại Big C mở cửa từ ngày mùng 3 Tết, Coop Mart Biên Hòa mở cửa từ mùng 2 Tết để bán thực phẩm tươi sống phục vụ cho người dân mua cúng Tết. Nhìn chung, nhu cầu chính trong những ngày sau Tết là rau xanh và thủy, hải sản, hoa quả tươi. Tuy nhiên, giá rau củ quả trong những ngày sau Tết ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ như xà lách, cải ngọt, cải xanh (tăng 2.000 đồng/kg). Riêng mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà giá ổn định như ngày 29 Tết.

2. Tổng mức bán lẻ
- Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua của người dân có phần hạn chế. Các năm trước, từ ngày 23 âm lịch trở đi lượng người dân mua sắm tại các chợ tăng cao. Tuy nhiên, năm nay sức mua vào những ngày 25, 26 âm lịch cũng chưa thực sự sôi động; hàng hóa được tiểu thương trưng bày dồi dào, đa dạng, nhiều chủng loại, giá cả ổn định nhưng lượng mua không cao. Chỉ riêng 03 ngày trước Tết (27, 28, 29) lượng khách mua sắm tại các chợ có đông hơn, tuy nhiên do có sự chuẩn bị trước, nên cơ bản hàng hoá đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân, không xảy ra hiện tượng hút hàng, đầu cơ tăng giá.

- Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 02/2013 đạt 8.661,15 tỷ đồng, tăng 1,53% so tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2013 ước đạt 17.192 tỉ đồng, tăng 18,76% so cùng kỳ. Trong đó: ngành du lịch lữ hành tăng cao nhất 25%; tăng cao thứ hai là Ngành dịch vụ 24%; tiếp theo là ngành KS-NH tăng 23% và tăng thấp là ngành thương nghiệp 17,54%.
3. Chỉ số giá cả

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2013 tăng 1,35% so tháng 01/2013 (mức tăng của tháng 01/2013 là 0,34%) và tăng 1,7% so tháng 12/2012. Có 9/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ chỉ số giá tăng so tháng trước, trong đó một số nhóm tăng cao hơn bình quân chung là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 2,58% trong đó thực phẩm tăng 3,14%; ăn uống ngoài gia đình tăng 3,23%; nhóm đồ uống thuốc lá tăng 1,42%; nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 1,55%. Nguyên nhân tăng giá chủ yếu là do nhu cầu và tâm lý tiêu dùng tăng trong những ngày cận tết Nguyên đán. Quí Tỵ 2013. 
- Giá cả một số mặt hàng tại chợ trong những ngày giáp Tết (28 Tết) Quý Tỵ so với Tết Nhâm Thìn như sau: Thịt gà Tam Hoàng: giá cả dao động từ 70-82 ngàn đồng/kg – tuỳ chợ, cùng kỳ 60 – 70 ngàn đ/kg; Trứng gà công nghiệp 25 – 26 ngàn đ/chục, cùng kỳ 18 – 22 ngàn đ/chục; Trứng vịt 32 – 36 ngàn đ/chục, cùng kỳ 26 – 30 ngàn đ/chục; Thịt bò phi lê từ 230 - 280 ngàn đ/kg, cùng kỳ 195 – 220 ngàn đ/kg; Cá diêu hồng 45 - 55 ngàn đ/kg, cùng kỳ 40 – 45 ngàn đ/kg; Bia Heineken 395 - 430 ngàn đ/thùng, cùng kỳ 370 – 380 ngàn đ/thùng; Bia 333 từ 210 - 220 ngàn đ/thùng, cùng kỳ 195 – 205 ngàn đ/thùng; Nước ngọt Coca Cola 175 - 195 ngàn đ/thùng, cùng kỳ 170 – 180 ngàn đ/thùng; Thịt heo nạc từ 70 - 100 ngàn đ/kg – tuỳ chợ, cùng kỳ từ 90 – 110 ngàn đ/kg; Thịt heo đùi từ 75 - 100 ngàn đ/kg, cùng kỳ từ 85 – 100 ngàn đ/kg; Dầu ăn Tường An ở mức 33 – 35 ngàn đ/lít, cùng kỳ 36 – 38 ngàn đ/lít; Đường tinh luyện RE Biên Hòa từ 20 – 21 ngàn đ/kg, cùng kỳ 22 – 23 ngàn đ/kg.
4. Xuất- nhập khẩu
a) Xuất khẩu
- Ước kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tháng 02/2013 đạt 765,72 triệu USD, giảm 18,8% so tháng trước. Trong đó, doanh nghiệp TW ước đạt 4,7 triệu USD, giảm 23% so cùng kỳ. Doanh nghiệp ĐP ước đạt 85,57 triệu USD, giảm 21%. Doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 675,4 triệu USD, giảm 18,5%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh đều giảm so tháng trước: cà phê đạt 10,66 ngàn tấn (-8,6%); mủ cao su 1,5 ngàn tấn (-20,8%); mật ong 150 tấn (-24,2%); gỗ và sản phẩm gỗ 27,4 triệu USD (-23%); sản phẩm gốm sứ 5 triệu USD (-26,8%); giày dép các loại 103 triệu USD (-19,7%); hàng may mặc 107 triệu USD (-17,9%); hạt điều nhân 386 tấn (-56%); máy tính, sản phẩm linh kiện điện tử 13,5 triệu USD (-20,8%). Nguyên nhân chính là do tháng 02/2013 là tháng tết Nguyên đán, doanh nghiệp nghỉ tết nên năng lực sản xuất và xuất khẩu giảm so tháng trước.
- Lũy kế 2 tháng đầu năm 2013, ước kim ngạch xuất khẩu đạt 1.709 triệu USD, tăng 13% so tháng 02/2012. Một số mặt hàng xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng so cùng kỳ như: mật ong 348 tấn (+19%); gỗ và sản phẩm gỗ 62,8 triệu USD (+2%); giày dép các loại 231,6 triệu USD (+12,8%); hàng may mặc 237,6 triệu USD (+14%); hạt điều nhân 1.265 tấn (+52%); máy tính, sản phẩm linh kiện điện tử 30,6 triệu USD (+8,6%).
b) Nhập khẩu 
- Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh tháng 02/2013 đạt 727,8 triệu USD, giảm 21,5% so tháng trước. Các mặt hàng nhập khẩu chính của tỉnh như: hóa chất, Nguyên phụ liệu thuốc lá, nguyên liệu MMTB cho sản xuất, sắt thép đều giảm so tháng trước. Nguyên nhân kim ngạch nhập khẩu giảm do doanh nghiệp nghỉ tết nhiều ngày, năng lực sản xuất và xuất khẩu giảm.
- Lũy kế 2 tháng đầu năm 2013, ước kim ngạch nhập khẩu đạt 1.654,5 triệu USD, tăng 5% so tháng 02/2012. Trong đó, doanh nghiệp TW ước đạt 6 triệu USD, giảm 25%; doanh nghiệp ĐP ước đạt 143,7 triệu USD, giảm 3%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 1.504,7 triệu USD, tăng 6,2%. Các mặt hàng nhập khẩu của tỉnh đều tăng chậm so cùng kỳ: hóa chất tăng 7%, Nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 5,8%, MMTB cho sản xuất tăng 3,9%, nguyên liệu chất dẻo tăng 6,8%; sợi vải các loại tăng 5,5%; sắt thép giảm 8,2%.
III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Kế hoạch
- Hoàn chỉnh Chương trình hành động của ngành Công Thương năm 2013 triển khai thực hiện các Nghị quyết của TU, Chỉ thị và Chương trình hành động của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh.
- Tham mưu Trưởng ban BCĐ tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2013; Chương trình chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013.
2. Thương mại

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bình ổn thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 theo văn bản chỉ đạo số 722/UBND-TH ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 (có báo cáo riêng)
- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 theo quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2013 của Ban Hợp tác kinh tế quốc tế theo quyết định phê duyệt của Trưởng ban.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh việc thu thập thông tin, lập kế hoạch “Bản đồ mạng lưới phân phối” trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Công nghiệp

- Triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

- Theo dõi ý kiến góp ý của các Bộ ngành cho dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4. Điện năng
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm điện; qui chế phối hợp thực hiện tiết kiệm điện năm 2012 theo kế hoạch đề ra. 
- Triển khai chỉ đạo thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho người dân vui xuân, đón Tết cũng như các doanh nghiệp tham gia sản xuất. Từ ngày 29 Tết – mùng 04 Tết tình hình vận hành lưới 110kV bình thường. Một số đoạn lưới lưới phân phối xảy ra sự cố nhỏ đã được khắc phục kịp thời.
5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt: Kế hoạch hành động ứng phó tác động của biến đổi khí hậu ngành công thương; Đề án: Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh; Đề án: đổi mới hiện đại hóa trong ngành công nghiệp khai khoáng.

- Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại tại KCN ông Kèo; Đề án: Phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Triển khai công tác kiểm tra Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Nhằm đảm bảo an toàn trong dịp Tết, có văn bản chỉ đạo các đơn vị sản xuất, vận chuyển hoá chất; các đơn vị sản xuất, cung ứng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bố trí lực lượng bảo vệ, bộ phận chuyên môn bảo quản hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp đúng quy định, không để tình trạng thất thoát và sự cố xảy ra.
6. Văn phòng
- Tham mưu việc tổ chức lấy ý kiến và hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm lại các chức danh Phó giám đốc Sở và phụ trách kế toán gửi Sở Nội vụ.
- Tham mưu việc bổ nhiệm và điều động công chức của Chi cục QLTT.
7. Thanh tra
- Triển khai chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2013. Xây dựng kế hoạch thanh tra công vụ; kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Phổ biến các VB QPPL về công tác phòng chống tham nhũng.
- Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Kiểm tra viên điện lực tại các Điện lực địa phương.
8. Kiểm tra thị trường

- Triển khai Kế hoạch số 25/KH-QLTT ngày 23/10/2012 về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, trong đó trọng tâm kiểm tra chống đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá (thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết), tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, gian lận thương mại, vi phạm ATVSTP và các hành vi vi phạm khác trong sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng và cùng cả nước vui xuân đón tết trong không khí đầm ấm và tiết kiệm. Kết quả thực hiện: Tổng số vụ kiểm tra: 310 vụ, số vụ vi phạm: 304 vụ, số vụ xử lý: 326 vụ (xử lý 32 vụ tháng trước chuyển qua), tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách: 885.165.000 đồng. Các nội dung vi phạm chủ yếu như về hàng cấm: 14 vụ, phạt tiền: 20.200.000 đồng; về hàng giả: 25 vụ, phạt tiền: 133.500.000 đồng; về hàng hết hạn sử dụng: 10 vụ, phạt tiền: 98.000.000 đồng về hàng ngoại nhập: 13 vụ, phạt tiền: 10.750.000 đồng; về niêm yết giá: 115 vụ; phạt tiền: 168.950.000 đồng; về ghi nhãn hàng hóa: 87 vụ, phạt tiền: 225.750.000 đồng; về ATVSTP: 39 vụ, phạt tiền: 108.600.000 đồng; kinh doanh không GCNĐKKD: 03 vụ, phạt tiền: 25.500.000 đồng; vi phạm khác: 20 vụ, phạt tiền 53.100.000 đồng. Đồng thời Tịch thu các loại hàng hóa vi phạm, gồm: 

+ Hàng giả: 149 gói bột giặt giả nhãn hiệu Omo, kính hiệu GUCCI: 321 cái; dây nịt hiệu GUCCI: 10 Cái; Áo GUCCI: 22 cái; ví cầm tay hiệu GUCCI: 18 cái; giỏ xách hiệu GUCCI: 04 cái; quần hiệu GUCC: 88 cái; 35 gói bột ngọt Ajinomoto; 127,12 kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto. 

+ Hàng hết hạn sử dụng: 18 gói bột ngọt Vedan; 50 típ thuốc nhuộm tóc; 150 gói mì gói; 96 gói phở gói; 02 chai nước mắm hiệu ChinSu loại 250 ml; 09 gói cà ri bơ hiệu Kim Tinh loại 3gr; 01 lọ muối tiêu hiệu Minh Quân loại 50gr; 08 lọ sa tế tôm hiệu Thuận Phát loại 90gr; 17 chai sữa lợi khuẩn hiệu Prob loại 65ml/chai, 01 hộp bánh quy hiệu Rosie loại 170g/hộp, 04 gói cơm giòn hiệu Qmely loại 20g/gói.
+ Hàng không đảm bảo VSATTP: tịch thu tiêu hủy 2.000 kg chân trâu, bò, 138 kg thịt heo không qua kiểm dịch; phối hợp Chi cục thú y kiểm tra, xử lý 70 vụ kinh doanh, vận chuyển heo gà không dấu kiểm dịch, đã tịch thu tổng cộng 4.312 kg thịt heo, 75 kg thịt bò, 50 kg thịt gà, heo sống 01 con 50 kg, gà sống 42 con, vịt sống 13 con

+ Hàng lậu: 173 cái điện thoại di động các loại, 60 gói bột rau câu ngoại nhập, 100 kg bột ngọt Trung Quốc. 

+ Hàng cấm: 695 gói thuốc lá các loại, 19 cây kiếm nhựa.

Các Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại các siêu thị, các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra tình hình giá cả, cung cầu hàng hóa, việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đã thực hiện kiểm tra trên tất cả các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Qua công tác kiểm tra phát hiện một số sai phạm như: chủ một số cơ sở sản xuất thực phẩm chưa nắm được quy định mới của Luật ATTP về thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chính quyền xã cấp Giấy CNĐĐKVSATTP sai đối tượng (vượt thẩm quyền); cơ sở giết mổ gia súc không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện Thú y (đã hết hạn) nhưng cơ sở vẫn thực hiện việc giết mổ và cán bộ Thú y vẫn xác nhận và cho hoạt động bình thường; đa số cơ sở chưa nắm được quy định việc hàng năm phải cập nhật kiến thức VSATTP cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
9. Xúc tiến thương mại
- Tổ chức 02 phiên chợ phục vụ công nhân tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ từ ngày 15/01-17/01/2013 và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa từ ngày 22/01- 24/01/2013 có 53 lượt đơn vị tham gia với 105 lượt gian hàng. Doanh thu đạt 1.675 triệu đồng, có khoảng 21.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Trong đêm khai mạc, Ban tổ chức đã trao tặng 60 phần quà với tổng trị giá 18.000.000 đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn của 02 xã Long Giao và Tam Phước. Ngoài ra còn có các dịch vụ miễn phí như: cắt tóc làm đẹp, điện thoại cho người thân, tư vấn sức khỏe, phát bao cao su cho công nhân và nhân dân lao động… hàng đêm Ban tổ chức còn trao tặng 10 phần quà cho khách hàng tham gia hát karaoke có thưởng.

- Tổ chức 06 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại một số xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Nhơn Trạch và huyện Trảng Bom từ ngày 11/01-28/01/2013. Có 101 lượt đơn vị tham gia 213 gian hàng, doanh thu đạt 2.194 triệu đồng, có khoảng 24.500 lượt khách đến tham quan mua sắm. Ngoài ra hàng đêm, Ban tổ chức còn trao tặng 10 phần quà giá trị cho 10 khách hàng tham gia hát karaoke có giọng hát hay và phong cách biểu diễn đẹp.

- Tổ chức cho các doanh nghiệp Câu lạc bộ hàng Việt tham gia bán hàng tại Hội chợ xuân của huyện Nhơn Trạch và huyện Định Quán từ ngày 02/02-08/02/2013.
10. Khuyến công

- Khuyến công: Tiếp tục làm việc với Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa về đăng ký kế hoạch khuyến công 2013 của địa phương và triển khai các đề án đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2013 và các đề án chi tiết khuyến công địa phương 2013 theo quyết định phê duyệt.
11. Tư vấn Công nghiệp
Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013.
B. NHIỆM VỤ THÁNG 3/2013
1. Kế hoạch
- Xây dựng, triển khai Chương trình công tác năm 2013 của ngành. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh; Nghị quyết của Tỉnh ủy về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2013.
- Triển khai Chương trình phát triển dịch vụ và Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013 (có KH triển khai riêng).
- Hoàn chỉnh đề cương xây dựng Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương đến năm 2015, có tính đến năm 2020” trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.
2. Thương mại
- Theo dõi, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 3337/KH-UBND ngày 14/5/2012 về Chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2012 và đầu năm 2013.
- Triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2013 của Ban Hợp tác kinh tế quốc tế theo quyết định phê duyệt của Trưởng ban.

- Kịp thời phối hợp với các địa phương trong xử lý các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, di dời chợ Tân Hiệp, Long Khánh, Vĩnh Tân.
- Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh việc thu thập thông tin, lập kế hoạch “Bản đồ mạng lưới phân phối” trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Công nghiệp
- Triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

- Tiếp tục theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện phương án di dời, bố trí các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Theo dõi ý kiến góp ý của các Bộ ngành cho dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4. Điện năng
- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2013 và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

- Đôn đốc triển khai đầu tư phát triển lưới điện cao thế trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt. 

- Hoàn chỉnh tổng hợp danh mục đầu tư lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2013 của các huyện, thị xã Long Khánh trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để ngành điện triển khai đầu tư.

5. Kỹ thuật an toàn và môi trường
- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt: Kế hoạch hành động ứng phó tác động của biến đổi khí hậu ngành công thương; Đề án: Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh; Đề án: đổi mới hiện đại hóa trong ngành công nghiệp khai khoáng.

- Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án: Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại tại KCN ông Kèo; Đề án: Phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
6. Văn phòng
- Hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm lại các chức danh Phó giám đốc Sở và phụ trách kế toán gửi Sở Nội vụ.
- Tham mưu việc bổ nhiệm và điều động công chức của Chi cục QLTT.
- Theo dõi tổng hợp công tác thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân năm 2013.

7. Thanh tra
- Triển khai chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2013. Xây dựng kế hoạch thanh tra công vụ; kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Phổ biến các VB QPPL về công tác phòng chống tham nhũng.
- Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Kiểm tra viên điện lực tại các Điện lực địa phương.
8. Kiểm tra thị trường

- Tăng cường công tác kiểm soát thị trường giá cả, nhất là các mặt hàng phục vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra gian lận trong cân, đo, đếm, chất lượng hàng hóa, các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, sản phẩm gia súc gia cầm, các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, gas, lương thực, thực phẩm, nước uống. Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi thu gom hàng bình ổn giá.

- Tuyên truyền pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền tại các chợ loại I, II để người dân tự giác không tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và tố giác kịp thời.

- Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả dự báo tình hình thị trường và kiểm tra, kiểm soát thị trường. Có giải pháp xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh có nguy cơ tăng giá và mất ổn định thị trường.
9. Xúc tiến thương mại
Lập kế hoạch tổ chức các phiên chợ hàng Việt đợt 2/2013 trên địa bàn Tỉnh; Lập kế hoạch tham gia Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần IV- 2013 tại thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đăk Lăk.
10. Khuyến công

- Khuyến công: Tiếp tục làm việc với Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa về đăng ký kế hoạch khuyến công 2013 của địa phương và triển khai các đề án đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2013 và các đề án chi tiết khuyến công địa phương 2013 theo quyết định phê duyệt.
11. Tư vấn Công nghiệp
- Tiếp tục triển khai công tác quản lý dự án các công trình chuyển tiếp trong năm 2013 và tư vấn đấu thầu các công trình mới. Giám sát hạng mục công trình kiến trúc hạ tầng và công trình điện trong và ngoài tỉnh.
- Tổ chức triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013./.
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